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CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.04053 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Intramin - O 

Số lượng/ khối lượng : 800 box/ 20.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Intron Life Sciences Private Limited, India 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 01/2025-26/VN ngày 04/8/2025 

Hóa đơn số : INT/01/25-26 ngày 29/8/2025 

Vận đơn số : ELG/MAA/SGN-2167/25 

Ngày sản xuất : 08/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
: 7664/HQ-GDK-TTKN ngày 25/09/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250040264) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH INTRON LIFE SCIENCES VIỆT 

NAM   Địa chỉ: S14 đường 19 KDC Phước Kiển A, xã Nhà Bè, 

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

 Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng của sản phẩm 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:            /QĐ-TTKN 

Ngày          tháng  10  năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
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PHIEU YTU CAU/ REQUISITION FORM
S6lNo..4J\1 lu'LnnQ

r. THONG TIN KHAcH HANG ytu cAut cusrouen rNFoRMArroN RE7IESTED
a. Don v!/ nguoi grii mdtl Sample sender:

T€n / Name: Trung tam Khdo nghiem, Kidm nghidm, Ki6m dinh thiy san Varng II

Dla chi/ Address: l35A Pasteur. phuong Xudn Hoa, Tp. Hd Chi Minh

56 di6n thoai/Iel: 0964122045. - Email: ttknknphianam@gmail.com

Ngudi li6n h6/ Contact Person: Pham Hong Qudn Dien thoaiiTel: 0962012368

b. Thdng tin *uilt hira darrt niUirg inlormation (tr C6/Yes; tr Kh6ngNo):

Tdn / Name: ... ... ......

Dla chi/ Address: .....

Ma s5 thu6/ Tax code:

E-mail gti hori tlon: ..

c. Th6ng tin mir I Sample inlormation
TT T6n miu/ M6 tii m5u/

Sample
KhSi

tuqngWeieht

rh6
tichll'olume

Chi ti6u y0ru cAul Required
pardmeler

Phuong phip thii/ fest

(niu cii d anvl

Mn s5 miu/
Sample code
(Khich hdne
kh6ng ghi cot
nityl Customer

I Intramin - O
(8N90264)

l'hrlLc dn

b6 sung
thul s:in

D6ng trong
t[i/chai kfn.
kh5i lu-qng

02 miu.
0,5 kg/miu

Asen (As) vd co (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mgikg)
Chi (Pb) (mg/kg)
Thty ngAn (Hg) (mg/kg)
Esc he r ic hia c o I i (CFU / e)

QC\,'\t 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Mpc 2.3 bdng 3
Muc 2.4 bring 5

rl. Y6u ciu khicl Other requirements

2. XAC NHAN CUA TRUNG TAM.I ASTAC VERIFICATION

Ghichti;
- Qu1: khrich hdng gii dting. driy clt th6ng tin theo nhu cAu vio muc I ngoai tru c6t "Ma s6 mdu/ Sample code", Trung tdrn kh6ng
chiu trdch nhi6rn v€ ciic th6ng tin do khach heng cuns cipl Custoners must Jill in utrrec't und conplete inJitrmotiLtn according
to their nceds in scdion 1 except.fbr thc " SLrntple crrtle" coluntn. ISTAC is not responsiblc .fL)t' the inlitnnotion prot'ided b1

cuslonlers.

\,q,),r'6h.r./ Durc. ll) 6 20:5 TrLmg puge I )

Myc dich I Purpose.

tr Thri nghicm,/ lzalys,s; E Cirm dinh/ ls.ress ; E Khbct other'.

fri kdt qua' Resr.rlt/o rmat'. DTryc ti6plDtrectly; ElThv/Lettet; tr Email (bdn ki s6/da ital signature)
Nhd thdu phq,/Snbcor tructot (lf atry)'. D
Nhdn lai mdu sau thu nghilrr./ Returning sample request : tr C6/Ies tr Khdng/.\b

YEu cdlkh!rc/ Other requirements (n€u cdlif ary,\t .........................

Ngutri giri miu/
Cuslomer

Ph4m Hiing Quin

inh tr4ng bao g6i miu I Sonple packaging corlr/,/i.)r: ZI Nguycn \ gnl lntact; D Kh6ng ngu),en vgn/ Nol lrracl

hiQt dQ bao qurin mAul Sanple storage temperature: dMii truongl Environ e taLE Lqnh/ col/. tr D6ng lqnhl Fro.e

hi chu/aale:

pi] nhan rneru D. tt(, t[ r?ceirinR..................
griy dy ki6n tra k6t qLrt I f)rpectecl late oJ issue r0-..10.. ?025.

Nguiri nhin
miu/

Recipient

/)-/

B,\t :5-t)1

vAc I
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ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

07/10/2025

Intramin – O 

(BN90264)

TCVN 7924-2:2008

Salmonella  spp. (*)(**) KPH TCVN 10780-1:2017

Escherichia coli (*)(**) <10

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

<0,15

Asen (As) vô cơ (**) EN 16278:2012

Chì (Pb) <0,6 TCVN 9588:2013

Cadimi (Cd)

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

Phạm Hồng Quân Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

03/10/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 03/10/2025

KPH

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 14464/2025/KN-HQ

 Ngày nhận mẫu/Receiving date

42372510154

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

Nguyễn Đình Xuân Quý

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         


